TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN                                                                                          PHỤ LỤC 1.4
              TỔ KHỐI 4,5
Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần Năm học 2021-2022 đối với khối lớp 4,5
KHỐI 4

	TUẦN 1

	THỜI GIAN
	
	
	15/9
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	
	
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	
	
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	HĐTN 
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 dạy bù chiều thứ 2
. Sáng thứ 7 dạy bù sáng thứ 2






	
	2
	
	
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Toán
	Nghỉ
	

	
	3
	
	
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Tập đọc
	Nghỉ
	

	
	4
	
	
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Chính tả
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	
	
	Tiếng Anh
	LT&C
	Toán
	Sinh hoạt CM trường
	Nghỉ
	

	
	6
	
	
	Tin học
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	

	
	7
	
	
	Tin học
	Kĩ thuật
	Khoa học
	
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	25
	

	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	20/9
	21/9
	22/9
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Toán
	Nghỉ
	
Chiều thứ 6 dạy bù chiều thứ 3 tuần 1. Sáng thứ 7 dạy bù sáng thứ 3tuần 1.


	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	LT&C
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Kểchuyện
	Nghỉ
	

	
	

	

	  Trung thu
	
	
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tâp đọc
	
SHCM Tổ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	HĐTN
	
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	                                                              40
	


	                                                                                        TUẦN 3

	THỜI GIAN
	27/9
	28/9
	29/9
	30/9
	01/10
	02/10
	03/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Sinh hoạt CM trường
	Nghỉ
	


	
	2
	Toán
	TiếngAnh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâpđọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Họp cha mẹ học sinh lớp
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làmvăn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	SHTCM
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	04/10
	05/10
	06/10
	07/10
	08/10
	09/10
	10/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	












	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tậpđọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	SHCMTK
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	
HNCBCC
VC
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	11/10
	12/10
	13/10
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâpđọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làmvăn
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	18/10
	19/10
	20/10
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tậpđọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địalý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	SHCMTK
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	25/10
	26/10
	27/10
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	SHCMTK
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	        7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	01/11
	02/11
	03/11
	04/11
	05/11
	06/11
	07/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	SHCM
Trường 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	                                                                                                        TUẦN 9

	THỜI GIAN
	8/11
	9/11
	10/11
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoahọc
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	SHCMTK
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	                                                                                                     TUẦN 10

	THỜI GIAN
	15/11
	16/11
	17/11
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	
SHCMTK
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịchsử
	Tập làmvăn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoahọc
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	                                                                                                    TUẦN 11

	THỜI GIAN
	22/11
	23/11
	24/11
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	          7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	                                                                                                   TUẦN 12

	THỜI GIAN
	29/11
	30/11
	01/12
	02/12
	03/12
	04/12
	05/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiến gAnh
	LT&C
	Sinh hoạt CM trường
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn 
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	SHCMTK
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	                                                                                            TUẦN 13

	THỜI GIAN
	6/12
	7/12
	8/12
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	13/12
	14/12
	15/12
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	
SHCMTK
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	                                                                                               TUẦN 15

	THỜI GIAN
	20/12
	21/12
	22/12
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	

	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịchsử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	                                                                                                 TUẦN 16

	THỜI GIAN
	27/12
	27/12
	29/12
	30/12
	31/12
	01/01
	02/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 dạy bù 3 tiết của sáng thứ 2 tuần 17
· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	SHCMT
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	     Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	Tậpđọc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	Chính tả 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	3/01
	4/01
	5/01
	6/01
	7/01
	8/01
	9/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	Nghỉ bù tết dương lịch
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 dạy bù 3 tiết của chiều  thứ 2 tuần 17


	
	2
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	Lịch sử
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	Khoa học
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	28
	

	TUẦN 18


	THỜI GIAN
	10/01
	11/01
	12/01
	13/01
	14/01
	15/01
	16/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Toán 
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	      Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Tập đọc
	Tâpđọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Sinh hoạt CM trường
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	SHCMTK
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	TỔNG HỢP KÌ I

	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	Tiếng Việt
	144
	

	Toán
	90
	

	Đạo đức
	18
	

	Khoa học 
	36
	

	Lịch sử 
	18
	

	Địa lí 
	18
	

	Mĩ Thuật
	18
	

	Âm nhạc
	18
	

	Giáo dục thể chất
	36
	

	Môn học Ngoại ngữ (Anh văn)
	72
	

	Tin học 
	36
	

	Hoạt động trải nghiệm
	54
	

	Kỉ thuật
	18
	

	Sinh hoạt chuyên môn (buổi)
	18
	 SHCM trường  6 buổi;  Tổ chuyên môn 12  =18 buổi (1 buổi sinh hoạt CM trường, 1 buổi sinh hoạt CM tổ vào tháng 8)

	Các buổi nghỉ trong kì I
	2 buổi 
	

	Tổng số tiết học trong kì I
	576
	

	                                                                                      TUẦN 19

	THỜI GIAN
	17/01
	18/01
	19/01
	20/01
	21/01
	22/01
	23/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	
SHCMTK
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 20

	THỜI GIAN
	24/01
	25/01
	26/01
	27/01
	28/01
	29/01
	30/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoahọc
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	
SHCM trường
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tậplàmvăn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩthuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	Nghỉ tết Nguyên Đán

	THỜI GIAN
	31/01
	1/2
	2/2
	3/2
	4/2
	5/2
	6/2
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	· 


	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	
	

	                                                                                               TUẦN 21

	THỜI GIAN
	7/2
	8/2
	9/2
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	
	
	
	
	SHCMTK
	SHCM trường
	
	
	

	
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	                                                                                             TUẦN 22

	THỜI GIAN
	14/2
	15/2
	16/2
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	
SHCMTK
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làmvăn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	

TUẦN 23

	THỜI GIAN
	21/2
	22/2
	23/2
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịchsử
	Tậplàm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 24

	THỜI GIAN
	28/2
	1/3
	2/3
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	SHCMTK
	
	
	
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	SHCM
Trường
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	                                                                                                    TUẦN 25

	THỜI GIAN
	7/3
	8/3
	9/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âmnhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	SHCMTK
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	                                                                                              TUẦN 26

	THỜI GIAN
	14/3
	15/3
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 27

	THỜI GIAN
	21/3
	22/3
	23/3
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	34
	

	                                                                                                   TUẦN 28

	THỜI GIAN
	28/3
	29/3
	30/3
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	SHCMTK
	
	SHCM
Trường
	
	
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	                                                                                               TUẦN 29

	THỜI GIAN
	4/4
	5/4
	6/4
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4 (10/3 âl)
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 dạy bù 3 tiết sáng thứ  2 tuần 30


	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
Nghỉ
Nghỉ
Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tậpđọc
	LT&C
	Khoahọc
	Mĩ thuật
	HĐTN
	
	Nghỉ
	

	
	4
	Chínhtả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Toán
	
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làmvăn
	Tin học
	Tập làm văn
	Tậpđọc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	Chính tả
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	                                                                                                TUẦN 30

	THỜI GIAN
	11/4
	12/4
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	Nghỉ lễ 10/3 âm lịch
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 dạy bù 3 tiết  chiều  thứ 2 tuần 30

	
	2
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	
	

	
	4
	
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	SHCMTK
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	Lịch sử
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	Khoa học
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	28
	

	                                                                                                     TUẦN 31

	THỜI GIAN
	18/4
	19/4
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	 Chiều thứ 6 dạỵ bù sáng thứ 2 tuần 33.

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	Tập đọc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	Chính tả
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	                                                                                                    TUẦN 32

	THỜI GIAN
	25/4
	26/4
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 dạy bù 3 tiết chiều  thứ 2 tuần 33. 


	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	SHCMTK
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Toán
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	Lịch sử
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	Khoa học
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	2/5
	3/5
	4/5
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	Nghỉ bù 30/4
	Nghỉ bù 1/5
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Toán
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 dạy bù 3 tiết chiều  thứ 3.
· Sáng thứ 7 dạy bù  4 tiết sáng  thứ 3 

	
	2
	
	
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	

	
	3
	
	
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	LT&C
	Nghỉ
	

	
	4
	
	
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Kể chuyện
	Nghỉ
	

	
	
	
	
	
	SHCMTK
	
	
	
	

	

Chiều
	5
	
	
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tâp đọc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	
	
	Tin học
	Tập làm văn
	Tập làm văn
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	
	
	Tin học
	Kĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	25
	

	TUẦN 34

	THỜI GIAN
	9/5
	10/5
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	
Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ

	Nghỉ
	· 

	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	

Chiều
	5
	Toán
	Tâp đọc
	TiếngAnh
	LT&C
	SHCM
Trường
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	Tin học
	Kĩ thuật
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 35

	THỜI GIAN
	16/5
	17/5
	18/5
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	

Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ

	Nghỉ
	


	
	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Thể dục
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Tập đọc
	LT&C
	Khoa học
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Chính tả
	Kể chuyện
	Địa lý
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
Chiều
	
	
	
	SHCMT
	
	
	
	
	

	
	5
	Toán
	Tâp đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Lịch sử
	Tập làm văn
	Tin học
	Tập làm văn
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Khoa học
	HĐTN
	     Tin học
	    Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ

	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	

	TỔNG HỢP KÌ II

	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	Tiếng Việt
	136
	

	Toán
	85
	

	Đạo đức
	17
	

	Khoa học 
	34
	

	Lịch sử 
	17
	

	Địa lí 
	17
	

	Mĩ Thuật
	17
	

	Âm nhạc
	17
	

	Giáo dục thể chất
	34
	

	Môn học  Ngoại ngữ (Anh văn)
	68
	

	Tin học 
	34
	

	Hoạt động trải nghiệm
	54
	

	Kĩ thuật
	17
	

	Sinh hoạt chuyên môn (buổi)
	16
	 SHCM trường  6 buổi;  Tổ chuyên môn 10  =16 buổi (1 buổi sinh hoạt CM trường vào cuối tháng 5)

	Các buổi nghỉ trong kì II
	6 buổi 
	

	Tổng số tiết học trong kì II
	[bookmark: _GoBack]544 
	

	
II.KẾ 




KHỐI 5	Phụ lục 1.4
	 
	 
	TUẦN 1
	 
	 
	 

	T.GIAN 
	13/9
	14/9
	15/9
	16/9
	17/19
	18/9
	19/9
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	 
	 
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	HĐTN 
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 dạy bù chiều thứ 2. Sáng thứ 7 dạy bù sáng thứ 2

	
	2
	 
	 
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Tập đọc 
	Nghỉ
	

	
	3
	 
	 
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Toán 
	Nghỉ
	

	
	4
	 
	 
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Tin học
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	 
	 
	Toán
	Tập làm văn
	Tiếng Anh
	SHCM Trường
	Nghỉ
	

	
	6
	 
	 
	Tập làm văn
	Lịch sử
	Tiếng Anh
	
	Nghỉ
	

	
	7
	 
	 
	HĐTN 
	HĐTN
	Tin học
	
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	25
	

	 
	 
	TUẦN 2
	 
	 
	

	T.GIAN  
	20/9
	21/9
	22/9
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 dạy bù chiều thứ 3 tuần 1. Sáng thứ 7 dạy bù sáng thứ 3 tuần 1.

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Chính tả
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Kh. học
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Địa lí
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	Ôn toán 
	SHCM Tổ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	LT&C
	
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	Kể chuyện
	
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	Tổ chức trung thu
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	40
	

	 
	 
	TUẦN 3
	 
	 
	

	T.GIAN 
	27/9
	28/9
	29/9
	30/9
	1/10
	2/10
	3/10
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	Hop PHHS
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	 
	SHTCM
	
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	 
	 
	TUẦN 4
	 
	 
	

	T.GIAN 
	4/10
	5/10
	6/10
	7/10
	8/10
	9/10
	10/10
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	SHTCM TỪ 10h đến 10h30 sáng thứ 5

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	Hội nghị CBCCVC
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	 
	SHTCM
	
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	 
	 
	TUẦN 5
	 
	 
	

	T.GIAN 
	11/10
	12/10
	13/10
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	SHTCM TỪ 10h đến 10h30 sáng thứ 4

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	SHCM trường
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	 
	 
	TUẦN 6
	 
	 
	

	T. GIAN 
	18/10
	19/10
	20/10
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	SHCM Tổ 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	 
	 
	TUẦN 7
	 
	 
	

	T.GIAN 
	25/10
	26/10
	27/10
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	 
	SHCMT
	 
	 
	 
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	 
	 
	TUẦN 8
	 
	 
	

	T. GIAN 
	1/11
	2/11
	3/11
	4/11
	5/11
	6/11
	7/11
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	SHTCM TỪ 10h đến 10h30 sáng thứ 5

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	 
	 
	TUẦN 9
	 
	 
	

	T.GIAN 
	8/11
	9/11
	10/11
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	SHCM trường
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	 
	SHTCM
	
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	 
	 
	TUẦN 10
	 
	 
	

	T.GIAN 
	15/11
	16/11
	17/11
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	SHCM Tổ 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	 
	 
	TUẦN 11
	 
	 
	

	T.GIAN 
	22/11
	23/11
	24/11
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	Tọa đàm ngày 20/11
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	 
	 
	TUẦN 12
	 
	 
	

	T.GIAN 
	29/11
	30/11
	1/12
	2/12
	3/12
	4/12
	5/12
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	SHCM trường
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	SHCM TỔ
	 
	 
	
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	 
	 
	TUẦN 13
	 
	 
	

	T.GIAN 
	6/12
	7/12
	8/12
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	SHTCM TỪ 10h đến 10h30 sáng thứ 2

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	 
	 
	TUẦN 14
	 
	 
	

	T.GIAN 
	13/12
	14/12
	15/12
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	SHTCM TỪ 10h đến 10h30 sáng thứ3

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	SHCM Tổ 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	 
	 
	TUẦN 15
	 
	 
	

	T.GIAN 
	20/12
	21/12
	22/12
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	 
	 
	TUẦN 16
	 
	 
	

	T.GIAN 
	27/12
	28/12
	29/12
	30/12
	31/12
	1/1
	2/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 bù 3 tiết sáng ngày thứ 2

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	 
	SHTCM
	 
	 
	 
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	Tập đọc 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	Toán 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	Tin học
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	35
	

	 
	 
	TUẦN 17
	 
	 
	

	T.GIAN
	3/1
	4/1
	5/1
	6/1
	7/1
	8/1
	9/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Nghỉ bù tết dương lịch 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 bù 3 tiết chiều ngày thứ 2

	
	2
	
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	Tin học
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	28
	

	 
	 
	TUẦN 18
	 
	 
	

	T.GIAN
	10/1
	11/1
	12/1
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	SHCM Trường 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	SHTCM
	 
	
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng hợp, thống kê số tiết dạy trong học kì I

	Môn học
	Số tiết
	Ghi chú

	Tiếng Việt
	144
	

	Toán
	90
	

	Đạo đức
	18
	

	Khoa học 
	36
	

	Lịch sử 
	18
	

	Địa lí 
	18
	

	Mĩ Thuật
	18
	

	Thể dục 
	36
	

	Âm nhạc 
	18
	

	Kĩ thuật 
	18
	

	Môn học tự chọn Ngoại ngữ (tiếng Anh)
	54
	

	Tin học 
	36
	

	Hoạt động trải nghiệm
	54
	

	Hoạt động củng cố tăng cường Tiếng Việt
	0
	

	Hoạt động củng cố tăng cường Toán
	18
	

	Sinh hoạt chuyên môn (buổi)
	18
	SHCM trường  6 buổi;  Tổ chuyên môn 12  =18 buổi (1 buổi sinh hoạt CM trường, 1 buổi sinh hoạt CM tổ vào tháng 8)

	Các buổi nghỉ trong Kì I
	2
	

	Tổng số tiết học trong kì I
	576
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HỌC KÌ II

	TUẦN 19

	T.GIAN 
	17/1
	18/1
	19/1
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	SHTCM TỪ 10h đến 10h30 sáng thứ 5

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	SHCM Tổ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 20

	T.GIAN 
	24/1
	25/1
	26/1
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	SHCM Trường
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	T.GIAN 
	31/1
	1/2
	2/2
	3/2
	4/2
	5/2
	6/2
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Chiều
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	 
	

	TUẦN 21

	T.GIAN 
	7/2
	8/2
	9/2
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	SHCM Trường 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	SHTCM
	
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 22

	T.GIAN 
	14/2
	15/2
	16/2
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	SHCM TỔ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 23

	T.GIAN 
	21/2
	22/2
	23/2
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 24

	T.GIAN 
	28/2
	1/3
	2/3
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	SHCMT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 25

	T.GIAN 
	7/3
	8/3
	9/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	SHCM TỔ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 26

	T.GIAN 
	14/3
	15/3
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 27

	T.GIAN 
	21/3
	22/3
	23/3
	24/4
	25/3
	26/3
	27/3
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	HĐTN
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	34
	

	TUẦN 28

	T.GIAN 
	28/3
	29/3
	30/3
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	SHTCM
	 
	 
	 
	 
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 29

	T.GIAN 
	4/4
	5/4
	6/4
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 dạy bù 3 tiết sáng thứ 2 tuần 30

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	Tập đọc 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	Toán 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	Tin học
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	35
	

	TUẦN 30

	T.GIAN 
	11/4
	12/4
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Nghỉ lễ 10/3 Âm lịch
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 dạy bù 3 tiết chiều thứ 2

	
	2
	
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	
	 
	 
	SHTCM
	 
	 
	 
	

	Chiều
	5
	
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	Tin học
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	28
	

	TUẦN 31

	T.GIAN 
	18/4
	19/4
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 bù 3 tiết sáng thứ 2 tuần 33

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	Tập đọc 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	Toán 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	Tin học
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	35
	

	TUẦN 32

	T.GIAN 
	25/4
	26/4
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 dạy bù 3 tiết chiều thứ 2 tuần 33

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	Tiếng Anh
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	Tin học
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	 
	SHTCM
	 
	 
	 
	

	TS tiết/tuần
	35
	

	TUẦN 33

	T.GIAN 
	2/5
	3/5
	4/5
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NGHỈ BÙ 30/4
	NGHỈ BÙ 1/5
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Nghỉ
	Chiều thứ 6 bù 3 tiết chiều thứ 3; sáng thứ 7 bù 4 tiết sáng thứ 3

	
	2
	
	
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Chính tả
	Nghỉ
	

	
	3
	
	
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	K. học
	Nghỉ
	

	
	 
	
	
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Địa lí
	Nghỉ
	

	
	4
	
	
	 
	SHTCM
	 
	 
	 
	

	Chiều
	5
	
	
	Toán
	Tập làm văn
	Ôn toán 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	
	
	Tập làm văn
	Lịch sử
	LT&C
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	
	
	HĐTN 
	HĐTN
	Kể chuyện
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	25
	

	TUẦN 34

	T.GIAN 
	9/5
	10/5
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	 
	Nghỉ
	

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	 
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	 
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	 
	Nghỉ
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 35

	T.GIAN 
	16/5
	17/5
	18/5
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN 
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Nghỉ
	Nghỉ
	SHCM tổ 18/5 từ 10 đến 10h 30

	
	2
	Tập đọc 
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Đạo đức
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	3
	Toán 
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Thể dục       
	Mĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	4
	Tin học
	Địa lí
	Thể dục       
	Khoa học
	Kĩ thuật
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	 
	 
	 
	SHTCM
	 
	 
	 
	 
	

	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	Ôn toán 
	Toán
	Tập làm văn
	SHCM Trường 
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	6
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập làm văn
	Lịch sử
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	
	7
	Tin học
	Kể chuyện
	HĐTN 
	HĐTN
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng hợp, thống kê số tiết dạy trong học kì II

	Môn học
	Số tiết
	Ghi chú

	Tiếng Việt
	136
	 

	Toán
	105
	 

	Đạo đức
	17
	 

	Khoa học 
	34
	 

	Lịch sử 
	17
	 

	Địa lí 
	17
	 

	Mĩ Thuật
	17
	 

	Thể dục 
	34
	 

	Âm nhạc 
	17
	 

	Kĩ thuật 
	17
	 

	Môn học tự chọn Ngoại ngữ (tiếng Anh)
	51
	 

	Tin học 
	34
	 

	Hoạt động trải nghiệm
	51
	 

	Hoạt động củng cố tăng cường Tiếng Việt
	0
	 

	Hoạt động củng cố tăng cường Toán
	17
	 

	Sinh hoạt chuyên môn (buổi)
	16
	SHCM trường  6 buổi;  Tổ chuyên môn 10  =16 buổi (1 buổi sinh hoạt CM trường vào cuối tháng 5)

	Các buổi nghỉ trong Kì II
	6
	 

	Tổng số tiết học trong kì II
	544
	 



	
	



